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1 kd24-1707 Trịnh Lê Hưng 5a4 48 2 1165 1 1
2 kd24-1725 Lương Trần Thanh Trang 5a4 46 4 1181 11 1
3 kd24-1865 Nguyễn An Nhiên 5a7 45 2 1137 16 1
4 kd24-1594 Nguyễn Quốc Tú 5a1 44 6 775 17 1
5 kd24-1791 Wessel Lucas Duy 5a6 44 6 950 19 1
6 kd24-1768 Nguyễn Hà Phương 5a5 44 6 1038 20 1
7 kd24-1650 Đặng Anh Đức 5a3 43 7 1151 32 1
8 kd24-1813 Phạm Hữu Công Minh 5a6 43 7 1157 33 1
9 kd24-1777 Hoàng Xuân Tùng 5a5 42 5 1095 40 1

10 kd24-1698 Trịnh Trí Đức 5a4 42 5 1144 49 1
11 kd24-1782 Phạm Gia Khiêm 5a5 42 6 1148 50 1
12 kd24-1737 Nguyễn Huy Anh 5a5 41 9 1148 64 1
13 kd24-1759 Bùi Nhật Minh 5a5 41 9 1155 69 1
14 kd24-1878 Trần Thế Anh 5a8 41 9 1161 70 1
15 kd24-1671 Nguyễn Đức Quang 5a3 41 9 1164 71 1
16 kd24-3789 Nguyễn Đỗ Đức Anh 5a3 40 9 1086 80 1
17 kd24-1747 Dương Ngọc Linh Giang 5a5 40 6 1099 82 1
18 kd24-1586 Vũ Châu Thanh 5a1 40 7 1119 84 1
19 kd24-1694 Trần Nguyễn Bảo Châu 5a4 40 7 1169 91 1
20 kd24-1569 Kiều Lưu Anh Khoa 5a1 40 10 1178 93 1
21 kd24-1874 Lê Nam Anh 5a8 40 8 1180 94 1
22 kd24-1908 Nguyễn Viết Thắng 5a8 39 10 1051 101 1
23 kd24-1662 Nguyễn Khánh Linh 5a3 39 8 1108 109 1
24 kd24-1596 Hoàng Thị Nguyên An 5a2 39 11 1115 111 1
25 kd24-1613 Trần Đặng Minh Hiếu 5a2 39 10 1143 121 1
26 kd24-1661 Bùi Phương Linh 5a3 38 10 1085 142 1
27 kd24-1624 Nguyễn Vũ Quang Minh 5a2 38 10 1098 144 1
28 kd24-1781 Hoàng Ngọc Khánh Vy 5a5 38 9 1112 146 1
29 kd24-3781 Vũ Tiến Cường 5a3 38 12 1113 147 1
30 kd24-1634 Nguyễn Sơn 5a2 38 9 1151 156 1
31 kd24-1615 Nguyễn Hữu Huy 5a2 38 7 1184 163 1
32 kd24-1788 Lê Quỳnh Chi 5a6 37 10 1108 180 1
33 kd24-1905 Nguyễn Minh Sơn 5a8 37 2 1117 182 1
34 kd24-1818 Phan Hoàng Diệp Nguyên 5a6 37 6 1124 184 1
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35 kd24-1895 Nguyễn Hà Linh 5a8 37 10 1132 188 1
36 kd24-3787 Nguyễn Ngọc Linh 5a3 37 8 1141 193 1
37 kd24-1730 Đỗ Bảo Quyên 5a4 37 13 1147 196 1
38 kd24-1897 Hoàng Đức Minh 5a8 37 6 1154 198 1
39 kd24-1746 Lê Trần Đức 5a5 37 7 1156 200 1
40 kd24-3839 Đinh Ngọc Mai 5a5 36 6 1030 220 1
41 kd24-1724 Đinh Vũ Khánh Phong 5a4 36 9 1077 225 1
42 kd24-1681 Nguyễn Phụng An 5a4 36 11 1112 235 1
43 kd24-1654 Nguyễn Lan Hương 5a3 36 13 1117 237 1
44 kd24-1830 Ngô Tuấn Anh 5a7 36 11 1141 247 1
45 kd24-1873 Hoàng Đức Anh 5a8 36 7 1146 249 1
46 kd24-1767 Lê Tuấn Phong 5a5 36 6 1151 252 1
47 kd24-1691 Lê Hoàng Bách 5a4 36 13 1161 262 1
48 kd24-1834 Vũ Minh Anh 5a7 36 7 1163 263 1
49 kd24-1628 Lê Bá Nguyên 5a2 35 15 783 273 1
50 kd24-1846 Nguyễn Như Khánh 5a7 35 12 1060 293 1
51 kd24-1749 Đỗ Trần Nguyệt Hà 5a5 35 15 1062 294 1
52 kd24-1669 Đỗ Hồng Nhung 5a3 35 15 1100 303 1
53 kd24-1906 Phạm Mỹ Tâm 5a8 35 12 1114 306 1
54 kd24-1838 Chu Minh Duy 5a7 35 6 1120 309 1
55 kd24-1741 Nguyễn Trí Bách 5a5 35 15 1131 315 1
56 kd24-1745 Bàng Đào Thùy Chi 5a5 35 10 1135 316 1
57 kd24-1808 Nguyễn Tuấn Kiệt 5a6 35 9 1142 318 1
58 kd24-1659 Đinh Gia Kỳ 5a3 35 12 1150 320 1
59 kd24-1635 Lưu Công Thành 5a2 35 6 1151 322 1
60 kd24-1763 Nguyễn Đức Minh 5a5 35 7 1161 331 1
61 kd24-1576 Hà Quang Long 5a1 34 10 947 341 1
62 kd24-1771 Đỗ Ngọc Thanh Thư 5a5 34 13 985 346 1
63 kd24-1667 Đinh Cát Nhi 5a3 34 16 1041 348 1
64 kd24-1666 Đặng Vũ Minh Nhật 5a3 34 7 1062 350 1
65 kd24-1879 Trần Ngọc Bảo 5a8 34 12 1101 355 1
66 kd24-1861 Tạ Quang Minh 5a7 34 14 1148 368 1
67 kd24-1780 Lê Khánh Vân 5a5 34 5 1154 372 1
68 kd24-1676 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 5a3 34 12 1156 374 1
69 kd24-1894 Hà Gia Linh 5a8 33 17 1012 394 1
70 kd24-1579 Lê Hà My 5a1 33 17 1086 402 1
71 kd24-1593 Trần Thủy Trúc 5a1 33 17 1110 410 1
72 kd24-1739 Trịnh Bách Anh 5a5 33 9 1112 412 1
73 kd24-1655 Văn Hà Hương 5a3 33 10 1152 434 1
74 kd24-1774 Vũ Yến Trang 5a5 33 7 1182 443 1
75 kd24-1772 Nguyễn Minh Thư 5a5 32 18 1048 455 1
76 kd24-1842 Nguyễn Khánh Hà 5a7 32 5 1096 464 1
77 kd24-1806 Nguyễn Quốc Khôi 5a6 32 3 1118 467 1



78 kd24-1850 Bùi Hoàng Lân 5a7 32 18 1127 472 1
79 kd24-1577 Vũ Thanh Mai 5a1 32 16 1129 473 1
80 kd24-1903 Tường Duy Quang 5a8 32 18 1131 475 1
81 kd24-1845 Nguyễn Minh Khang 5a7 32 10 1135 476 1
82 kd24-1721 Hoàng Bảo Ngân 5a4 32 14 1136 477 1
83 kd24-1859 Nguyễn Ngọc Mai 5a7 32 17 1147 483 1
84 kd24-1657 Lại Huy Minh Khôi 5a3 32 10 1162 491 1
85 kd24-1710 Trang Ngân Khánh 5a4 32 15 1163 492 1
86 kd24-1883 Khổng Minh Giang 5a8 32 10 1171 496 1
87 kd24-3815 Trần Việt Anh 5a8 31 19 681 501 1
88 kd24-1572 Ngô Phương Linh 5a1 31 4 774 504 1
89 kd24-1609 Trần Đông Hải 5a2 31 9 887 509 1
90 kd24-1604 Đỗ Hoàng Dũng 5a2 31 19 957 512 1
91 kd24-1740 Nguyễn Hoàng Bách 5a5 31 19 1061 523 1
92 kd24-1675 Nguyễn Đức Trí 5a3 31 14 1122 530 1
93 kd24-1769 Phạm Hà Phương 5a5 31 11 1163 551 1
94 kd24-1750 Trần Minh Hà 5a5 30 20 521 557 1
95 kd24-1674 Vũ Quỳnh Trang 5a3 30 13 953 572 1
96 kd24-1798 Nguyễn Vũ Kiều Giang 5a6 30 6 1009 579 1
97 kd24-1783 Nguyễn Đức Trung 5a6 30 10 1048 584 1
98 kd24-1597 Phạm Bình An 5a2 30 5 1097 590 1
99 kd24-1732 Trần Đức An 5a5 30 6 1102 591 1

100 kd24-1585 Tạ Hải Phong 5a1 30 17 1107 595 1
101 kd24-1645 Nguyễn Gia Bảo 5a3 30 4 1136 601 1
102 kd24-1824 Ngô Trọng Tuệ 5a6 30 20 1150 609 1
103 kd24-1580 Nguyễn Hà My 5a1 30 16 1151 610 1
104 kd24-1840 Hoàng Phan Minh Đăng 5a7 30 11 1152 611 1
105 kd24-1591 Đào Lâm Trà 5a1 30 4 1154 612 1
106 kd24-1603 Phạm Khánh Chi 5a2 29 21 939 636 1
107 kd24-1673 Nguyễn Phương Thảo 5a3 29 12 1099 648 1
108 kd24-1611 Phạm Bảo Hân 5a2 29 21 1124 653 1
109 kd24-1562 Vũ Hải Đăng 5a1 29 10 1152 671 1
110 kd24-1648 Phạm Ngọc Linh Chi 5a3 29 10 1161 678 1
111 kd24-1696 Lâm Thùy Dương 5a4 28 4 801 691 1
112 kd24-1881 Trần Đức Duy 5a8 28 17 926 700 1
113 kd24-1898 Kiều Nguyệt Minh 5a8 28 7 949 703 1
114 kd24-1727 Nguyễn Lâm Uyên 5a4 28 22 1120 724 1
115 kd24-3769 Nguyễn Minh Ngọc 5a1 28 8 1155 743 1
116 kd24-1831 Nguyễn Minh Anh 5a7 27 20 1014 776 1
117 kd24-1567 Nguyễn Ngọc Vĩnh Khang 5a1 27 23 1016 777 1
118 kd24-1714 Phạm Phương Linh 5a4 27 23 1082 783 1
119 kd24-1555 Phạm Đức Anh 5a1 27 14 1123 791 1
120 kd24-1644 Vũ Tuệ Anh 5a3 27 23 1151 801 1



121 kd24-1689 Đặng Thị Ngọc Ánh 5a4 26 24 512 817 1
122 kd24-1832 Nguyễn Phương Châu Anh 5a7 26 24 1124 851 1
123 kd24-1643 Trương Tuệ Anh 5a3 26 11 1153 863 1
124 kd24-1875 Nguyễn Ngọc Minh Anh 5a8 25 7 603 885 1
125 kd24-1559 Lê Đoàn Khánh Chi 5a1 25 10 1158 942 1
126 kd24-1692 Vũ Gia Bách 5a4 25 10 1171 951 1
127 kd24-1642 Trần Châu Anh 5a3 24 3 802 962 1
128 kd24-1612 Nguyễn Khánh Hiển 5a2 24 13 815 963 1
129 kd24-1876 Nguyễn Ngọc Quang Anh 5a8 24 8 1021 974 1
130 kd24-1785 Trần Hà An 5a6 24 5 1026 975 1
131 kd24-1607 Vũ Hương Giang 5a2 24 11 1152 1000 1
132 kd24-3779 Nguyễn Vũ Thảo An 5a3 24 26 1155 1003 1
133 kd24-1649 Đinh Quang Dũng 5a3 23 16 1129 1046 1
134 kd24-1553 Nguyễn Hồng Anh 5a1 23 16 1163 1063 1
135 kd24-1647 Nguyễn Thùy Chi 5a3 22 26 521 1070 1
136 kd24-1880 Vũ Minh Dũng 5a8 22 5 822 1077 1
137 kd24-1789 Lê Trí Dũng 5a6 22 6 940 1083 1
138 kd24-1855 Vũ Nguyễn Gia Linh 5a7 22 28 1158 1116 1
139 kd24-1571 Ngô Hà Linh 5a1 21 15 545 1128 1
140 kd24-1826 Lại Hải Yến 5a6 21 14 960 1138 1
141 kd24-1590 Phạm Minh Thư 5a1 21 8 1064 1146 1
142 kd24-1575 Vũ Phương Linh 5a1 21 14 1121 1154 1
143 kd24-1716 Thái Cao Minh 5a4 20 30 486 1165 1
144 kd24-1836 Nguyễn Minh Châu 5a7 20 30 831 1173 1
145 kd24-1819 Trịnh Ngọc Trúc Quỳnh 5a6 19 21 547 1202 1
146 kd24-1584 Hoàng Yến Nhi 5a1 19 17 1126 1228 1
147 kd24-1600 Triệu Nguyễn Châu Anh 5a2 19 6 1165 1238 1
148 kd24-1640 Nguyễn Đức Anh 5a3 18 32 820 1255 1
149 kd24-1871 Đỗ Tùng 5a7 17 2 208 1284 1
150 kd24-1704 Lê Quang Huy 5a4 17 32 778 1289 1
151 kd24-1805 Bùi Ngọc Minh Khôi 5a6 17 10 1100 1300 1
152 kd24-1578 Nguyễn Nhật Minh 5a1 16 12 520 1321 1
153 kd24-1619 Nguyễn Minh Khôi 5a2 15 35 518 1345 1
154 kd24-1630 Nguyễn Hoa Lê Nhi 5a2 14 36 919 1367 1
155 kd24-1653 Nguyễn Thu Hiền 5a3 14 15 1149 1374 1
156 kd24-1668 Trần Lâm Nhi 5a3 12 7 425 1392 1
157 kd24-1803 Nguyễn Gia Huy 5a6 10 4 371 1400 1
158 kd24-1852 Cao Hà Linh 5a7 8 6 500 1412 1
159 kd24-1804 Vũ Quốc Khánh 5a6 7 3 353 1419 1
160 kd24-1625 Nguyễn Thảo My 5a2 7 2 540 1421 1
161 kd24-1864 Công Minh Nhật 5a7 2 2 68 1442 1
162 kd24-1560 Trịnh Hữu Đạt 5a1 2 6 128 1445 1


